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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp
Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường.
Căn cứ kế hoạch công tác năm 2011 của Vụ Kế hoạch – Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 39/QĐ-BTP ngày 17/02/2011, Vụ Kế hoạch – Tài chính được giao chủ trì xây dựng trình Bộ trưởng phê duyệt Quyết định sửa đổi Quyết định số 16/QĐ-BTP ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp. Trong quá trình nghiên cứu, Vụ Kế hoạch – Tài chính nhận thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung hầu hết các Điều của Quyết định số 16/QĐ-BTP, do đó, Vụ xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 16/QĐ-BTP.
Sau khi hoàn thành dự thảo Quyết định, ngày 06/5/2011, Vụ Kế hoạch-Tài chính đã gửi lấy ý kiến tham gia của các đơn vị dự toán thuộc Bộ (gồm 17 đơn vị), tuy nhiên, đến ngày 06/6/2011 Vụ chỉ nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của 7 đơn vị/17 đơn vị, gồm: Tổng cục thi hành án dân sự, Cục Công nghệ thông tin, Học viện Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm. Trên cơ sở ý kiến của 07 đơn vị, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Quyết định và báo cáo Bộ trưởng,
Ngày 20 tháng 6 năm 2011, sau khi xem xét, Bộ trưởng đã có ý kiến:
1. “Nhất trí việc xây dựng văn bản thay thế. Đề nghị lấy ý kiến đầy đủ các đơn vị dự toán, lấy ý kiến Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Vụ Các vấn đề chung, Văn phòng Bộ; chuyển Cục Kiểm tra văn bản xem xét; b/c chung Lãnh đạo Bộ trước khi quyết định”.

2. “Cân nhắc hình thức văn bản”
Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã có văn bản đề nghị Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Văn phòng Bộ và các đơn vị dự toán (10 đơn vị chưa tham gia lần đầu) tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định về phân cấp và ủy quyền trong thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp.

Đến ngày 08/7/2011, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã nhận được văn bản góp ý bổ sung của 09/10 đơn vị dự toán gồm: Văn phòng Bộ, Viện Khoa học pháp lý, Thanh tra Bộ, Cục Con nuôi,  Nhà xuất bản tư pháp, Cơ quan đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Báo Pháp luật Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột (Trường Trung cấp luật Vị Thanh chưa có ý kiến) và 03 đơn vị xây dựng pháp luật gồm: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự kinh tế.

Vụ Kế hoạch – Tài chính báo cáo việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo văn bản như sau:

1. Nội dung văn bản
Trong số 09 đơn vị dự toán, hầu hết đều nhất trí với dự thảo và hình thức văn bản là Quyết định, đối với một số góp ý của Văn phòng Bộ về từ ngữ trong dự thảo, Vụ đã chỉnh sửa cho phù hợp về cách hiểu. Đối với các đơn vị sự nghiệp có đề xuất tăng thẩm quyền thực hiện một số nhiệm vụ, Vụ Kế hoạch – Tài chính cho rằng, việc quy định thẩm quyền như dự thảo là phù hợp, đây là văn bản áp dụng chung nên phải cân nhắc khả năng thực hiện của tất cả các đơn vị chứ không chỉ một đơn vị cụ thể (chi tiết theo Phụ lục thuyết minh đính kèm). 

2. Về thể thức văn bản

Cả 03 đơn vị xây dựng pháp luật (Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật) đều đề nghị ban hành văn bản dưới hình thức Thông tư, vì quy định phân cấp cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự cũng ban hành dưới hình thức Thông tư (Thông tư 03/2011/TT-BTP). Sau khi xem xét, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo văn bản dưới hình thức Thông tư.
Riêng về nội dung ủy quyền của Bộ trưởng cho các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, Vụ Pháp luật dân sự kinh tế đề nghị cân nhắc khi đưa vào Thông tư vì trong quy chế làm việc của Lãnh đạo Bộ đã phân công trách nhiệm của Bộ trưởng và các đồng chí Thứ trưởng, việc không đưa nội dung này vào Thông tư đảm bảo tính linh hoạt trong quản lý, điều hành của Lãnh đạo Bộ.

Về ý kiến này của Vụ Pháp luật dân sự kinh tế, Vụ Kế hoạch – Tài chính cho rằng: Mặc dù trong quy chế làm việc của Lãnh đạo Bộ đã quy định trách nhiệm của các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, tuy nhiên, đối với công tác tài chính quản lý cần xác định mức độ ủy quyền cụ thể bằng định lượng để gắn quyền hạn với trách nhiệm của các đồng chí Thứ thưởng cũng như Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính trước Bộ trưởng, hạn chế việc đẩy những công việc mang tính sự vụ lên lãnh đạo cấp cao hơn. Trong trường hợp không quy định việc ủy quyền trong Thông tư thì phải quy định việc ủy quyền trong 01 văn bản cá biệt khác hoặc sửa đổi quy chế làm việc của Lãnh đạo Bộ cho cụ thể hơn. Điều này sẽ gây phức tạp hơn trong quản lý, điều hành. Mặt khác, đây là Thông tư do Bộ trưởng ký ban hành, áp dụng trong các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp, nên việc sửa đổi, bổ sung không mất nhiều thời gian như các Thông tư khác. Vì vậy, Vụ Kế hoạch – Tài chính đề nghị vẫn giữ nội dung ủy quyền trong dự thảo Thông tư.
Trên cơ sở tiếp thu, giải trình như trên, Vụ Kế hoạch – Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Thông tư, báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính ngày 11/7/2011. Thứ trưởng cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Thông tư, bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chỉ đạo Vụ cần làm rõ thêm nội dung giải trình về phân cấp và ủy quyền quản lý tài sản đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động (Điều 11 dự thảo Quy định) trong Tờ trình Bộ trưởng.
Vụ Kế hoạch – Tài chính xin báo cáo Bộ trưởng nội dung dự thảo Thông tư như sau:
I. KẾT CẤU THÔNG TƯ

Thông tư có kết cấu gồm 3 Chương, 13 Điều, cụ thể như sau:

- Chương I: Những quy định chung, gồm các nội dung về phạm vi và đối tượng điều chỉnh (Điều 1), nguyên tắc phân cấp và ủy quyền (Điều 2).
- Chương II: Nội dung phân cấp và ủy quyền về quản lý tài chính, điều hành ngân sách và quản lý tài sản, gồm có 3 Mục:
+ Mục 1: Nội dung phân cấp và ủy quyền về quản lý tài chính và điều hành ngân sách (Điều 3); 
+ Mục 2: Nội dung phân cấp và ủy quyền về quản lý tài sản đối với các đơn vị quản lý hành chính (Điều 4 đến Điều 9), quy định nội dung phân cấp và ủy quyền quyết định thuê, mua sắm, thu hồi, điều chuyển, thanh lý và bán tài sản nhà nước đối với các đơn vị quản lý hành chính; 

+ Mục 3: Nội dung phân cấp và ủy quyền về quản lý tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 10, 11), quy định nội dung phân cấp và ủy quyền về quản lý tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động.

- Chương III: Điều khoản thi hành 
II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh (Điều 1 dự thảo Thông tư)
Dự thảo Thông tư đã nêu rõ đối tượng thực hiện là các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp. Riêng Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan Thi hành án dân sự các nội dung quy định về thẩm quyền quản lý và điều hành ngân sách, mua sắm, thu hồi, điều chuyển, thanh lý tài sản nhà nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BTP ngày 17 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tư pháp về phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho hệ thống thi hành án dân sự. Các nội dung khác chưa được quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BTP thì thực hiện theo Thông tư này. 
2. Nội dung phân cấp và ủy quyền về quản lý tài chính và điều hành ngân sách (Điều 3 dự thảo Thông tư)
Về cơ bản, nội dung này không thay đổi nhiều so với nội dung phân cấp và uỷ quyền tại Quyết định số 16/QĐ-BTP. Dự thảo Thông tư chỉnh sửa theo hướng làm rõ hơn nội dung phân cấp và ủy quyền cho Thứ trưởng phụ trách, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính và thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp II thuộc Bộ.

3. Nội dung phân cấp và ủy quyền về quản lý tài sản đối với các đơn vị quản lý hành chính (Điều 4 đến Điều 9 dự thảo Thông tư)
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2009/NĐ_CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Theo đó, các nội dung quy định về thẩm quyền trong quản lý tài sản được quy định rõ hơn rất nhiều so với các quy định trước thời điểm có Luật Quản lý, sử dụng tài sản. Các nội dung quy định về phân cấp và ủy quyền về quản lý tài sản trong dự thảo được xây dựng trên cơ sở bám sát quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản và các văn bản hướng dẫn, đồng thời gắn với thực tế yêu cầu quản lý của Bộ.
a) Thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động (Điều 4 dự thảo Thông tư): Để các đơn vị chủ động trong công tác thuê tài sản và thực hiện việc thuê một cách tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức đã quy định, Vụ bổ sung nội dung phân cấp thẩm quyền quyết định thuê tài sản vào dự thảo Thông tư.
Về thẩm quyền quyết định thuê đối với tài sản phục vụ hoạt động trong dự thảo Thông tư: Thứ trưởng phụ trách các lĩnh vực quyết định thuê tài sản có giá trị từ 30 triệu đồng đến 80 triệu đồng/tháng (tương đương với mức từ 360 triệu đến 960 triệu đồng/năm); Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính được ủy quyền quyết định thuê tài sản từ 20 triệu đến 30 triệu đồng/tháng (tương đương với mức từ 240 triệu đến 360 triệu đồng/năm); Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II, cấp III thuộc Bộ quyết định thuê tài sản có giá trị dưới 20 triệu đồng/tháng (tính cho một tài sản thuê) của đơn vị mình và các đơn vị dự toán trực thuộc (tương đương với mức dưới 240 triệu đồng/năm). 
Ngoài ra, Dự thảo Thông tư cũng quy định về phân cấp và ủy quyền đối với tài sản phục vụ hoạt động có thời hạn thuê dưới 01 tháng (chủ yếu thuê hội trường tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, thuê phương tiện đi lại…).
b) Thẩm quyền quyết định mua sắm, thu hồi, điều chuyển, thanh lý (Điều 5 đến Điều 8 dự thảo Thông tư): 
Theo Quyết định 16/QĐ-BTP ngày 12 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng phân cấp cho Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II, cấp III quyết định mua sắm đối với tài sản có nguyên giá dưới 50 triệu đồng; quyết định thu hồi, điều chuyển, thanh lý đối với tài sản có nguyên giá dưới 20 triệu đồng. Tuy nhiên, qua thực tế thực hiện, Vụ nhận thấy, với những tài sản cùng là thiết bị văn phòng, nguyên giá chênh lệch không nhiều nhưng một số tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng đơn vị, một số tài sản lại thuộc thẩm quyền của Bộ. Do vậy, trong dự thảo Thông tư được chỉnh sửa theo hướng tăng mức phân cấp và ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II hoặc cấp III thuộc Bộ quyết định các tài sản có nguyên giá dưới 100 triệu đồng; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính quyết định các tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; Thứ trưởng phụ trách các lĩnh vực quyết định các tài sản có nguyên giá từ 200 triệu đến 500 triệu đồng/đơn vị tài sản. 
Riêng thẩm quyền quyết định việc mua sắm, thu hồi, điều chuyển các tài sản là trụ sở làm việc và các tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô, Bộ không phân cấp và ủy quyền (thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng; một số trường hợp thu hồi, điều chuyển trụ sở làm việc và các tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

c) Thẩm quyền bán tài sản (Điều 9 dự thảo Thông tư): Dự thảo Thông tư bổ sung nội dung này để thống nhất với nội dung quy định tại Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước (Quyết định số 16/QĐ-BTP chưa có).
4. Nội dung phân cấp và ủy quyền về quản lý tài sản đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đây là nội dung mới, chưa quy định trong Quyết định số 16/QĐ-BTP
a) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động (Điều 10 dự thảo Quy định): nội dung phân cấp và ủy quyền về mua sắm, thuê, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, cho thuê, bán tài sản thực hiện theo quy định đối với cơ quan hành chính, nội dung này phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.

b) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần kinh phí hoạt động (Điều 11 dự thảo Quy định), các nội dung quy định về thẩm quyền quyết định điều chuyển, bán, thanh lý, thu hồi tài sản thực hiện theo quy định áp dụng đối với cơ quan hành chính. Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho đơn vị chủ động trong việc sử dụng và khai thác tối đa nguồn thu, dự thảo Thông tư cũng đưa ra nội dung phân cấp cho Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động chủ động quyết định trong một số lĩnh vực như: mua sắm tài sản (trừ xe ô tô, trụ sở làm việc và tài sản gắn liền với đất) từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, thuê tài sản từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và từ nguồn vốn huy động, cho thuê tài sản, sử dụng tài sản vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ (trừ trụ sở làm việc và tài sản gắn liền với đất, xe ô tô).
c) Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo kinh phí hoạt động, nội dung phân cấp cho các đơn vị này trong dự thảo Quy định được xây dựng theo hướng phân cấp mạnh cho thủ trưởng các đơn vị, cụ thể: quyết định mua sắm, bán tài sản (trừ trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất), thuê tài sản, cho thuê tài sản, thanh lý tài sản và sử dụng tài sản vào mục đích sản suất, kinh doanh dịch vụ theo quy định. Riêng thẩm quyền quyết định thu hồi, điều chuyển tài sản thực hiện theo quy định áp dụng đối với cơ quan hành chính.
Căn cứ quy định tại Điều 41, 42, 43, 48, 49 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP:

+ Thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, cho thuê, sử dụng tài sản vào mục đích sản xuất kinh doanh dịch vụ, thanh lý tài sản đối với tài sản là trụ sở làm việc, các tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng hoặc phân cấp, trong dự thảo Thông tư, thẩm quyền quyết định này đối với một số tài sản được phân cấp mạnh cho thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, nhằm tạo điều kiện cho đơn vị chủ động trong việc sử dụng và khai thác tối đa nguồn thu.

+ Thẩm quyền quyết định đối với các tài sản còn lại là của Thủ trưởng đơn vị.
Trên đây là báo tóm tắt của Vụ Kế hoạch– Tài chính về nội dung dự thảo Thông tư thay thế Quyết định số 16/QĐ-BTP, kính trình Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
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Theo Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính), các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính). Trên góc độ quản lý, điều hành ngân sách, được hiểu là đơn vị tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động.
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